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TT Tên Doanh nghiệp  Mã số thuế  Địa chỉ Số Điện thoại Emai Hoạt động dịch vụ 

1 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM NAM QUÂN 

0317820121 

2A Tổ 20, Đường 

76 Phường Tân 

Phú Trung, 

Huyện Củ Chi 

0904686860 congtythucphamnamquan@gmail.com 

Gạo, Rau, củ, quả, 

trứng, thịt gia súc, gia 

cầm, thủy hải sản,  

gia vị 

 

2 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM HIKARI 

0317483853 

1553 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình 

Tân 

0902333207 hikari@hikarifood.vn 

Gạo, Rau, củ, quả, 

trứng, thịt gia súc, gia 

cầm, thủy hải sản, 

 gia vị  

 

3 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ 

HOÀNG PHÁT FOOD 

0317319892 

80/12/84 Dương 

Quảng Hàm. 

Phường 5 Quận 

Gò Vấp 

0917466068 ctyhoangphatfood0106@gmail.com 

Kem, rau câu, nước ép 

bánh flan 

 

4 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SXKD 

HOÀNG GIA 

0312342785 

55 Nguyễn Thanh 

Tuyền, Phường 2, 

quận Tân Bình 

0982997050 cty.hoanggia99@gmail.com 
Sản xuất các loại bánh 

 từ bột 

5 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SCHOOL 

NUTRITION 

METAMILK SG 

0317787033 

495 An Dương 

Vương, Khu phố 

4, Phường An Lạc 

Quận Bình Tân 

0909194345 dophucmetamilksg@gmail.com Sữa  

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÀI TÀI  

0302474976 

54 Nguyễn Thị 

Thủ , xã Xuân 

Thới Thượng,  

Huyện Hóc Môn 

 

0919990628 tatacopeanuts@tatacopeanuts.vn 

Bánh ăn xế, rau câu, 

nước ép, đậu 
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7 

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM  

ÁNH HỒNG 

0302441346 

Số 21-23 đường 

số 1, Khu dân cư 

Bình Phú, 

Phường 11 

 Quận 6 

02838360921 lentt@anhhongfood.com.vn 

Bánh ăn xế, rau câu, 

bánh flan 

 

8 
CÔNG TY TNHH TM 

TP HOÀNG NGỌC 
0312929735 

71/3C Nguyễn 

Ảnh Thủ, Ấp Bắc 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn 

0909053938 hoangngocfood@gmail.com 

Bánh ăn xế, rau câu, 

bánh flan, sữa chua 

 

9 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HOÀNG 

KHANG 

0309810465 

179/39 Đường 

Hòa Bình, 

phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú 

0916739768 
Nguyenhoang.hn594@gmail.com.vn 

 

Cung cấp nước uống 

đóng chai 

NEWLIFE 

 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DẦU KHÍ MIỀN NAM 
304667885 

86, Nguyễn Cữu 

Vân, Phường 17 

Quận Bình Thạnh 

0975345499 anhvh@spj.vn 

Kinh Doanh Khí Hóa 

Long ( LPG) 

 

11 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIÁO DỤC NHÂN 

VĂN  ĐẠI VIỆT 

0313055247 

787 Phạm Văn 

Bạch, phường 12 

Quận Gò Vấp 

0979716688 ngoainguvanphong@gmail.com 
Liên kết hoạt động 

giảng dạy Tiếng Anh 

12 

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG - 

TƯ VẤN VÀ ĐÀO 

TẠO Ý TƯỞNG VIỆT 

0305507193 

371/5 Hai Bà 

Trưng, Phường 

Võ Thị Sáu,  

quận 3 

0908873400 ngoc.nguyen@vietidea.edu.vn 

Liên kết hoạt động 

giảng dạy Kỹ năng 

sống, Steam. 
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